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Tóm tắt. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong việc theo dõi biến động sử dụng đất 

qua các thời kỳ là một trong những phương pháp tối ưu giúp các nhà quản lý có thể đánh giá được tiềm 

năng và xác định sự thay đổi các loại hình sử dụng đất trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng 

được lớp thông tin về biến động các loại hình sử dụng đất từ đó xây dựng thành công bản đồ biến động 

hiện trạng sử dụng đất, thống kê được diện tích của tất cả các loại hình sử dụng đất theo mục đích sử 

dụng của huyện tại hai thời điểm. Từ những kết quả trên đã đưa ra được con số biến động về diện tích 

của một số loại hình sử dụng đất, giúp cho địa phương thuận tiện trong việc chỉnh lý, bổ sung sự biến 

động các thông tin đất trong quá trình quản lý sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên. 

Từ khóa: Viễn thám, GIS, biến động,  phân loại, hiện trạng sử dụng đất, phát triển bền vững 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Huyện Bố Trạch là một huyện có nhiều tiềm năng về phát triển Nông Lâm- Ngư nghiệp 

và Du lịch của tỉnh Quảng Bình, đặc biệt trong những năm qua với sự chuyển mình mạnh mẽ 

theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa chung của cả nước, bộ mặt Huyện thay đổi nhanh 

chóng theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp, tăng diện tích đất phi nông nghiệp chủ yếu là 

đất sử dụng vào mục đích công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân cả khách 

quan và chủ quan công tác cập nhật biến động đất đai chưa tốt, chưa kịp thời; cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị phục vụ cho công tác chưa đầy đủ, đồng bộ, đa số còn lạc hậu; trình độ, năng lực 

cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp còn chưa cao, nhất là cán bộ địa chính cơ sở [5]. 

Điều tra trên thực địa được xem xét như là một phương pháp chính xác, nhưng mất rất 

nhiều thời gian và tốn kém, đặc biệt là khó áp dụng ở những nơi xa xôi và có điều kiện địa hình 

phức tạp [2]. Với đặc tính ưu việt của công nghệ Viễn thám và kỹ thuật GIS, kết hợp với điều tra 

tra thực địa để đánh giá sự biến động về đất lâm nghiệp và theo dõi diễn biến đất lâm nghiệp và 

rừng trồng qua các năm là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay [3]. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá biến động đất lâm nghiệp và rừng giúp cho việc cập 

nhật thông tin, đánh giá một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, đáp ứng kịp thời những 

yêu cầu của các nhà quản lý, các cơ quan đơn vị quản lý tài nguyên rừng và đất rừng.  

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

-Phương pháp luận tổng quát 

Ảnh viễn thám là cơ sở số liệu số hóa phản ảnh hiện trạng và động thái của nó, được xác 

định gián tiếp, do đó trong thực tế cần có phương pháp thẩm định; vì vậy cần kết hợp điều tra 

đối tượng trên thực địa đối chiếu với ảnh để làm cơ sở phân loại, đánh giá hiện trạng đất lâm 



nghiệp và theo dõi diễn biến rừng trồng [1]. 

Việc quản lý rừng liên quan đến các mối quan hệ giữa các nhân tố như đất, thảm thực vật, 

trạng thái rừng và có dữ liệu thông tin địa lý; do vậy cần ứng dụng phần mềm thống kê như 

SPSS, Excel… để phát hiện các quan hệ đồng thời gắn kết với các phần mềm GIS như Mapinfo, 

Arcview, ENVI… để tạo ra các cơ sở dữ liệu có mối liên hệ giữa các nhân tố quản lý rừng, trạng 

thái rừng…. là cơ sở để đánh giá đất lâm nghiệp và rừng trồng, kết quả được thể hiện ở Hình 1. 

  

Hình 1. Sơ đồ phương pháp xây dựng biến động từ ảnh viễn thám.  

2.2. Phƣơng tiện nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu là rừng trồng, bao gồm cả rừng trồng của các đơn vị 

quản lý lâm nghiệp cấp tỉnh và rừng trồng của hộ gia đình. Rừng trồng dưới dạng tập trung và 

phân tán, trong các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp và rừng trồng tự phát của cá nhân. 

Bên cạnh đó nghiên cứu sử dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám LANDSAT, ALOS, để xây 

dựng cơ sở dữ liệu đánh giá biến động về đất lâm nghiệp và rừng trồng ở cấp huyện năm 2010 từ 

ảnh vệ tinh LANDSAT, ALOS, và các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ các các loại 

rừng trồng năm 2000 và 2010, kết quả được thể hiện ở Hình 2. 
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Hình 2. Ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Phân loại ảnh 

3.1.1. Chọn mẫu tại vùng thử nghiệm (ROI) 

Vùng mẫu là vùng chọn để cho chương trình dựa vào đó để phân loại. Chính vì vậy mà ta 

cần chọn các vùng mẫu cho chính xác và phù hợp với mục đích cần phần loại, cần chọn lựa các 

vùng mẫu này ở ngoài thực địa và các tài liệu liên quan để có thể lấy vùng mẫu chuẩn. Việc 

chọn những ROI polygons này cần phải được tuân thủ theo tiêu chí là những vùng có đặc tính 

phổ đồng nhất và đặc trưng cho đối tượng cần phân loại. Những tính chất thống kê của các ROI 

polygons cần được xem xét để đảm bảo chất lượng của quá trình phân loại tiếp theo, kết quả 

được thể hiện ở Hình 3. 

     
Hình 3. Chọn vùng mẫu trên ảnh. 



 

Công việc chọn lựa vùng mẫu phải kết hợp với điều tra thực địa, sử dụng ảnh phân loại 

không kiểm định để kiểm tra tính chính xác của vùng lấy mẫu. 

3.1.2. Phân loại có kiểm định (Maximum likelihood) 

Thuật toán sử dụng trong phân loại có kiểm định là phân loại theo xác suất cực đại. Việc 

lựa chọn tập mẫu được tiến hành thông qua khảo sát biểu đồ hình cột (histogram) của ảnh vệ tinh 

cho từng đối tượng kết hợp với những hiểu biết về vùng nghiên cứu[4]. Huyện Bố Trạch là một 

vùng có tình trạng sử dụng đất manh mún, trên một pixel ảnh có thể bao gồm nhiều loại đối 

tượng khác nhau; ở một số nơi, các đối tượng khác nhau có giá trị phổ giống nhau là những khó 

khăn để có một kết quả phân loại chính xác., kết quả được thể hiện ở Hình 4. 
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Hình 4. Kết quả phân loại ảnh 2 thời kỳ. 

3.1.3. Kiểm tra thực địa và đánh giá chất lượng phân loại 

Để kiểm chứng lại kết quả phân loại thì phương pháp hiệu quả và chính xác nhất là kiểm 

tra thực địa. Mẫu kiểm tra thực địa không được trùng với vị trí mẫu giám định đã sử dụng trong 

khi phân loại và đảm bảo phân bố đều trên khu vực nghiên cứu. Sau đó tiến hành tính toán lại. 

Dựa vào bảng 1 ta có: độ chính xác chung (%) = (n11+n22+…+ nkk)/n hoặc xác định sai 

số chung = (53+48+46+47+45+52+44+37+32)*100/484=83,47 %. 

Theo kết quả phân loại ảnh trên thì kết quả phân loại chung có độ chính xác 83,47% và độ 

chính xác cho người sử dụng và người sản xuất là từ 75,86% đến 100%, điều đó chứng tỏ các 

kết quả phân loại ảnh viễn thám cho ra các sản phẩm nằm trong sai số cho phép và chúng ta có 

thể tiến hành các giai đoạn tiếp theo, kết quả thể hiện ở Bảng 1. 

 

Bảng 1. Bảng ma trận sai số phân loại ảnh ngoài thực địa 



 Keo 
Cao 

su 1 

Cao 

su 2 

Đất 

NN 

Rừng 

SX 
Thông 

Bạch 

đàn 

Đất 

trồng 

lúa 

Đất 

ngậ

p 

nƣớ

c 

Tổng 

Độ chính 

xác ngƣời 

sử dụng 

Keo 53 2 1 0 2 0 2 0 0 60 0,883333 

Cao su 1 2 48 3 0 2 1 1 0 0 57 0,842105 

Cao su 2 2 3 46 0 1 1 3 0 0 56 0,821428 

Đất NN 0 1 1 47 1 0 3 5 0 58 0,810345 

Rừng sx 5 2 1 0 45 1 1 0 0 55 0,818181 

Thông 3 1 0 0 1 52 1 0 0 58 0,896551 

Bạch 

đàn 
2 1 2 1 2 1 44 1 0 54 0,814814 

Đất 

trồng 

lúa 

1 1 2 2 1 0 2 37 0 46 0,804344 

Đất 

ngập 

nƣớc 

0 0 0 2 0 0 1 5 32 40 0,8 

Tổng: 68 59 56 52 55 56 58 48 32 484  

Độ chính 

xác 

ngƣời sx 

0,77

941

2 

0,813

559 

0,821

429 

0,90

3846 

0,818

182 

0,9285

71 

0,758

621 

0,770

833 
1  0,834710 

3.2. Đánh giá biến động giai đoạn 2000 – 2010  

Phương pháp đánh giá biến động sau phân loại: Để đánh giá biến động theo phương pháp 

này thì từ kết quả của phương pháp nghiên cứu phân loại rừng ta sẽ phân loại hai ảnh ở hai thời 

điểm khác nhau theo phương pháp phân loại chính xác nhất, sau đó sẽ đem hai ảnh sau phân loại 

chồng phủ lên nhau để có bản đồ biến động. Để áp dụng phương pháp này có kết quả chính xác 

việc phân loại phải thực hiện theo cùng hệ thống phân loại và cùng phương pháp. Nguyên tắc 



đánh giá biến động của hai ảnh đã phân loại là dựa vào bảng ma trận biến động. Bảng ma trận 

biến động là một bảng chéo từ hai ảnh đã phân loại. 

Bảng 2. Ma trận giữa hai thời điểm 

 C1 C2 C3 C4 

C1 C11 C21 C31 C41 

C2 C12 C22 C32 C42 

C3 C13 C23 C33 C43 

C4 C14 C24 C34 C44 

Trên ma trận, theo cột và theo hàng là tên các đối tượng đã được phân loại theo hai thời 

điểm a và b. Theo đường chéo màu vàng là các đối tượng không có sự biến động, còn lại là 

những biến động chi tiết của từng đối tượng. Ví dụ: C12 là đối tượng C1 của thời điểm a biến 

thành đối tượng C2 của thời điểm b. 

Chọn các cặp mẫu tương ứng để so sánh qua hai thời kỳ, chương trình sẽ thực hiện quá 

trình so sánh mẫu và cho ra các lớp biến động và cho ra ma trận biến động qua hai thời kỳ, kết 

quả được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Diện tích các loại hình sử dụng đất huyện Bố Trạch giai đoạn 2000-2010 

 

Dựa vào bảng số liệu chúng ta thấy. Các ô theo đường chéo có màu vàng là diện tích 

không biến động qua hai thời kỳ, diện tích đất trống là lớp biến động nhiều nhất với 60719,43 ha, 



diện tích đất trống giảm xuống đáng kể chứng tỏ việc sử dụng đất tại thời điểm 2010 đã được 

chú trọng và phát triển, diện tích không thay đổi qua 2 thời kỳ là 18269,73 ha. Diện tích không 

biến động là 8531,19. diện tích biến động nhiều thứ hai là IC với diện tích 40477.15 ha, Trong 

đó chuyển qua rừng keo nhiều nhất là 3668,19 ha, chuyển qua rừng sản xuất là 1978,31 ha, 

chuyển qua trồng cao su 1 là 1485,84 ha và cao su 2 là 1249,17 ha. 

Tổng biến động của các lớp phủ biến động rất lớn, điều này chứng tỏ rằng cơ cấu cây 

trồng trên toàn huyện đã và đang chuyển biến mạnh mẽ và đã có sự chú trọng rất lớn của lãnh 

đạo các cấp và người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt các xã vùng sâu vùng xa, vùng gò đồi có 

một quỹ đất tốt để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các loại cây công nghiệp như Cao su, hồ 

tiêu...Hiện nay diện tích trồng Cao su ngày càng tăng và hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân 

là rất lớn. 

3.3. Thành lập bản đồ biến động giai đoạn 2000 – 2010  

Bản đồ biến động thể hiện sự thay đổi về diện tích các loại hình sử dụng đất giữa các thời 

kỳ khác nhau, qua đó có thể thấy được sự thay đổi do nhiều nguyên nhân, trong đó biến động cơ 

bản nhất do thay đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là chủ yếu. 

Để cho ra sản phẩm cuối cùng là bản đồ biến động đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện qua hai 

thời kỳ từ năm 2000 đến 2010, sử dụng phần mềm viễn thám và GIS để xây dựng,  kết quả thể hiện ở 

Hình 5. 

 
Hình 5. Bản đồ biến động đất huyện Bố Trạch giai đoạn 2000-2010. 

Trong quá trình nghiên cứu biến động sử dụng đất Lâm nghiệp, đã xây dựng nhiều lớp 

biến động khác nhau như: Lớp biến động rừng trồng Thông, lớp biến động rừng trồng Bạch đàn, 

lớp biến động rừng trồng Keo,… 

Lớp có màu xanh tím thể hiện vùng đất trồng mà diện tích rừng Thông chuyển qua, lớp 

có màu vàng là diện tích trồng Thông chuyển qua trồng Bạch đàn, Lớp có màu xanh ngọc là lớp 

rừng Thông chuyển qua Rừng trồng sản xuất. Như vậy một diện tích lớn rừng Thông đã chuyển 



qua diện tích đất trống (diện tích trống này có thể chuẩn bị trồng Cao su, qua đó cho thấy người 

dân đã nhận thấy giá trị kinh tế của rừng Thông không bằng một số cây trồng khác vì vậy người 

ta đã bỏ đi một số diện tích trồng Thông để thay vào đó các loại cây trồng khác, kết quả được thể 

hiện ở Hình 6. 

 

Hình 6. Bản đồ lớp biến động rừng trồng Thông. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS vào nghiên cứu biến động sử dụng đất, 

bước đầu đã đạt được kết quả tương đối khả quan. Trong một giới hạn nào đó máy tính đã đáp 

ứng được những mong đợi mà người làm công tác quản lý đất đai đề ra. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài mang tính thực tiễn, vì nó không những cấp cho địa 

phương một bộ bản đồ số mà còn giúp địa phương một phương thức cập nhật thông tin bản đồ 

rất hiệu quả. Kết quả của bài báo tạo được một lớp thông tin về biến động các loại hình sử dụng 

đất để chồng xếp lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 làm cơ sở xây dựng bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2010, từ đó xây dựng thành công bản đồ biến động hiện trạng sử dụng đất 

huyện Bố Trạch năm 2000-2010 bằng ảnh viễn thám và công nghệ GIS. Từ kết quả bản đồ đã 

thống kê được diện tích của tất cả các loại hình sử dụng đất theo mục đích sử dụng của huyện tại 

hai thời điểm năm 2000 và năm 2010. Từ những kết quả trên đã đưa ra được con số biến động về 

diện tích của một số loại hình sử dụng đất, giúp cho địa phương thuận tiện trong việc chỉnh lý, 

bổ sung sự biến động các thông tin đất trong quá trình quản lý sử dụng và phát triển bền vững 

nguồn tài nguyên vô giá này. 
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